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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH HÒA BÌNH 
 

Bản án số:12/2021/HNGĐ - PT 

Ngày: 29/11/2021 

V/v:Xin ly hôn 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

toµ ¸n nh©n d©n tØnh hoµ b×nh 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có
 
: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bạch Thị Hồng Hoa. 

Các Thẩm phán:  Bà Lý Thị Đoàn. 

                           Ông Vũ Văn Túc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Vân Anh – Thư ký TAND tỉnh Hòa Bình.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình: Ông Lê Quý Thanh - 

Kiểm sát viên 

Ngày 29/11/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tiến hành xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 08/2021/TLPT- HNGĐ 

ngày 08/11/2021 về việc xin ly hôn. Do bản án dân sự sơ thẩm số 

36/2021/HNGĐ- ST ngày 24/9/2021 của Toà án nhân dân thành phố HB, tỉnh Hòa 

Bình bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 

14/2021/QĐ- PT ngày 12/11/2021 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Phạm Thị Huyền Tr; sinh năm 1985. Địa chỉ: Số nhà 26, 

ngõ 31, Khu Thủy Sản, tổ 6 phường Phương L, thành phố HB, tỉnh Hòa Bình. Nơi 

công tác: Trung tâm kiểm soát bệnh tật cơ sở 3. Số 96 đường Trần HĐ, tổ 6 phường 

Phương L, thành phố HB, tỉnh Hòa Bình. 

       Bị  đơn: anh Đào Nguyễn T; sinh năm 1986. Địa chỉ: Số 13, ngõ 1, tổ 06, 

phường Đồng T, thành phố HB, tỉnh Hoà Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

 Nguyên đơn chị Phạm Thị Huyền Tr và bị đơn anh Đào Nguyễn T kết hôn 

ngày 30/12/2016, có đăng ký kết hôn tại UBND phường Đồng T, thành phố HB, 

tỉnh Hòa Bình, kết hôn tự nguyện. Quá trình chung sống vợ chồng thường xuyên 

xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân do anh T đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về, không 

đưa tiền lương cho chị Tr nuôi con; không quan tâm, chăm sóc vợ con. Mâu thuẫn 
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căng thẳng trong sinh hoạt hàng ngày và cách nuôi dạy con. Chị Tr thuê nhà ra ở 

riêng để anh T có trách nhiệm với vợ con hơn, nhưng anh T vẫn không thay đổi, 

anh T bỏ về sống với bố mẹ đẻ ở phường Đồng T từ ngày 09/12/2020 cho đến nay. 

Nguyện vọng của chị Tr xin được ly hôn.  

       Về con chung: chị Tr, anh T có 02 con chung, cháu lớn là Đào Thu H, sinh 

ngày 13/11/2017 và cháu Đào Hải N, sinh ngày 20/9/2020. Hiện nay các cháu đang 

ở với chị Tr. Chị Tr xin được hai nuôi con, không yêu cầu anh T phải cấp dưỡng 

nuôi con chung. 

       Về tài sản chung và công nợ: không có.  

        Bị đơn, anh Đào Nguyễn T công nhận lời trình bày của cô Tr về phần kết hôn, 

tình trạng hôn nhân vợ chồng, về con chung, về tài sản chung và công nợ chung là 

đúng. Theo anh T, vợ chồng chung sống không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra 

mâu thuẫn, cô Tr xin ly hôn anh T đồng ý. Riêng về việc nuôi con anh xin nuôi 

cháu Đào Thu H. Cháu Đào Hải N giao cô Tr nuôi, không bên nào phải cấp dưỡng 

phí tổn nuôi con chung . 

Tại bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 36 ngày 24/9/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố HB, tỉnh Hòa Bình đã xử:  

Về quan hệ hôn nhân : Công nhận sự tự nguyện thuận tình ly hôn của chị 

Phạm Thị Huyền Tr và anh Đào Nguyễn T.  

Về con chung : Giao 02 con chung là Đào Thu H sinh ngày 13/11/2017 và 

cháu Đào Hải N sinh ngày 20/9/2020 cho chị Tr trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng, 

giáo dục. Chị Tr chưa yêu cầu anh T phải cấp dưỡng nuôi con chung. Anh T được 

tạm hoãn việc cấp dưỡng nuôi con chung cho đến khi chị Tr yêu cầu. Anh T được 

quyền thăm nom, chăm sóc con chung không ai được ngăn cản và quyền thay đổi 

nuôi con theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí theo quy định của pháp luật. Ngày 

18/10/2021 anh T kháng cáo xin được nuôi cháu Đào Thu H. Tại phiên tòa phúc 

thẩm anh T giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu quan điểm: Quá 

trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung: Kháng cáo của bị đơn không có cơ 

sở, đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bị đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

1. Về tố tụng:  
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Chị Phạm Thị Huyền Tr khởi kiện xin ly hôn anh Đào Nguyễn T. TAND 

Thành phố HB, tỉnh Hòa Bình đã thụ lý và giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 

1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS 2015 là đúng thẩm quyền. Ngày 

24/9/2021 Tòa án cấp sơ thẩm xét xử vụ án. Phiên tòa vắng mặt bị đơn. Ngày 

04/10/2021 anh T được giao bản án. Ngày 18/10/2021 anh T kháng cáo; Đơn kháng 

cáo trong thời hạn luật định, được chấp nhận. 

2. Về nội dung: Hôn nhân giữa chị Tr và anh T hợp pháp theo quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình. Mâu thuẫn vợ chồng phát sinh không thể khắc phục, 

tại tòa án cấp sơ thẩm, cả anh T và chị Tr thống nhất thuận tình ly hôn. Anh T chỉ 

kháng cáo về việc giao con chung, xin được nuôi một cháu. 

 Xét nội dung kháng cáo: Anh T và chị Tr có hai con chung là cháu Đào Thu 

H sinh ngày 13/11/2017 và cháu Đào Hải N, sinh ngày 20/9/2020. Tính đến ngày 

xét xử sơ thẩm, cháu Hương mới gần 04 tuổi, cháu Hương sức khỏe rất yếu, cân 

nặng của cháu Hương hiện nay là 14 kg cháu bé và còi cọc so với các bạn cùng 

tuổi, ngoài ra thỉnh thoảng cháu còn bị chứng co giật, chị Tr là Bác sỹ đa khoa 

hiện đang công tác tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình có chuyên môn 

y khoa nên cấp sơ thẩm giao cháu Hương cho chị Tr chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ đảm 

bảo tốt nhất cho sự phát triển của cháu.  

           Về điều kiện thu nhập kinh tế của chị Tr: Giấy xác nhận thu nhập của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình xác nhận được hưởng mức lương cơ bản và 

các khoản thu nhập khác mỗi tháng là 11.733.000đ ngoài ra chị Tr còn ký hợp đồng  

thuê khoán công việc tại Phòng khám đa khoa Quân Hằng thu nhập mỗi tháng 

1.500.000đ. Đảm bảo cuộc sống cho 03 mẹ con chị Tr. 

          Anh T xin nuôi cháu Đào Thu H, theo lời khai của anh T thì từ tháng 3/2021 

đến nay anh T đi làm tại Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại KH có địa chỉ: 

Tòa nhà HH1, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy - Hà Nội, với 

mức lương 12.000.000đ, anh T ăn, ở tại phòng làm việc của Công ty. Nếu được 

nuôi con anh sẽ đưa cháu xuống Hà Nội ở cùng và đi học mẫu giáo tại Hà Nội. Như 

vậy, anh T nghề nghiệp không ổn định, việc chăm sóc, nuôi dưỡng con không đảm 

bảo về nơi ăn ở, học tập cũng như sinh hoạt của cháu Hương. Hiện nay tình hình 

dịch bệnh covid ở địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang diễn biến phức tạp, nếu 

giao cháu Hương cho anh T trực tiếp nuôi dưỡng sẽ không đảm bảo tốt nhất về 

quyền lợi mọi mặt của cháu. Chị Tr có đầy đủ các điều kiện để chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục hai con chung. Cấp sơ thẩm đã giao 02 con chung là Đào Thu H 

và cháu Đào Hải N cho chị Tr trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục là hợp pháp. 

Anh T kháng cáo nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh nên không có 

cơ sở chấp nhận. 
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Về án phí: Anh T phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Điều 92 của Luật 

Hôn nhân và gia đình 2014; Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễm, giảm, thu, 

nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí tòa án:  

1. Không chấp nhận kháng cáo của anh Đào Nguyễn T về việc xin được nuôi 

con chung. 

 2. Giữ nguyên toàn bộ bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

36/2021/HNGĐ - ST ngày 24/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố HB, tỉnh Hòa 

Bình. Cụ thể, xử:  

Về quan hệ hôn nhân : Công nhận sự tự nguyện thuận tình ly hôn của chị 

Phạm Thị Huyền Tr và anh Đào Nguyễn T.  

Về con chung : Giao 02 con chung là Đào Thu H sinh ngày 13/11/2017 và 

cháu Đào Hải N sinh ngày 20/9/2020 cho chị Tr trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng, 

giáo dục. Chị Tr chưa yêu cầu anh T phải cấp dưỡng nuôi con chung. Anh T được 

tạm hoãn việc cấp dưỡng nuôi con chung cho đến khi chị Tr yêu cầu. Anh T được 

quyền thăm nom, chăm sóc con chung không ai được ngăn cản và quyền thay đổi 

nuôi con theo quy định của pháp luật. 

3. Án phí: Anh Đào Nguyễn T phải chịu 300.000đ án phí hôn nhân gia đình 

phúc thẩm. Được đối trừ 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 

0001143 ngày 18/10/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố HB, tỉnh Hòa 

Bình.  

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

   Nơi nhận:                                                               TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TA ND Cấp cao tại Hà Nội                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội                                                              (Đã ký) 

- VKSND tỉnh Hoà bình 

- TAND, THA H TP Hòa Bình 

- Các Đương sự                                                          

-Lưu               Bạch Thị Hồng Hoa                                                             

                                  

 


